TUẦN 4
Ngày soạn: Ngày … tháng …. năm ….
Ngày giảng :Thứ … ngày …. tháng … năm …
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp HS

-Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số,kĩ năng thực hành nhân chia trong các bảng nhân, bảng chia đã học.

-Củng cố kĩ năng tìm thừa số, số bị chia chưa biết.

-Giải bài toán về tìm phần hơn.
-Làm bài 1,2,3,4.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - GV: SGK, bảng phụ.
 - HS: vở ,bảng con .

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò 

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút )
-Làm bài tập 4 trang 17
-GVNX ghi điểm cho HS

2/ Bài mới: ( 30 phút )
a.Giới thiệu bài mới: (2 phút )

-Thông qua các bài tập trong tiết toán ngày hôm nay các con sẽ được củng cố kĩ năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số.Kĩ năng thực hành nhân chia trong các bảng nhân bảng chia đã học.Củng cố kĩ năng tìm thừa số,số bị chia chưa biết và kĩ năng giải toán về tìm phần hơn.
b. Thực hành : ( 28 phút )
 Bài 1: 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1

-Các con hãy cho cô biết bài tập này gồm mấy yêu cầu
-Vậy bạn nào hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết chúng ta phải đặt tính như thế nào trước khi thực hiện tính nhỉ?
-3 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào VBT rồi đổi chéo bài để kiểm tra.
-GVNX ghi điểm cho HS

-Qua bài tập 1 đã giúp các con ôn luyện lại kĩ  năng thực hành tính cộng trừ các số có ba chữ số.Vậy ở dạng toán tìm x thì chung ta phải làm như thế nào cô và các con cùng chuyển sang bài tập 2 
Bài 2: Tìm x

-Yêu cầu HS nhắc lại vị trí của x trong hai phép tính
-2 HS lên bảng,dưới lớp làm vào VBT
-GVNX và ghi điểm cho HS.Yêu cầu HS nêu lại cách tính về tìm thừa số trong một tích và tìm số bị chia.
-Yêu cầu 2 đến 3 HS nhắc lại cách tính
 Bài 3: Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính các biểu thức.Vậy một bạn hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết cách thực hiện tính các biểu thức?
 -Yêu cầu cả lớp làm vào VBT,sau đó đổi chéo vở để kiểm tra
-GV lắng nghe chữa bài cho HS.
Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?

-Cho cô biết đây là dạng toán gì?

-Vậy ở dạng toán này chúng ta phải làm như thế nào các con hãy suy nghĩ và làm vào bảng phụ theo nhóm bàn( GV chia lớp thành 4 nhóm, 2 bàn một nhóm, trong thời gian 5 phút nhóm nào làm song trước và đúng thì sẽ giành được bông hoa điểm 10)
-GVNX chữa bài cho HS và tuyen dương nhóm thắng cuộc.
3/ Củng cố ,dặn dò:( 5 phút)
- Chấm một số vở ,nhận xét 

-Về nhà xem lại bài ,chuẩn bị bài sau .
	-1 HS nêu miệng:
4 x 7 > 4 x 6; 4 x 5= 5x 4; 16:4< 16:2

-HSNX

- Nghe giới thiệu 

-HS đọc: Đặt tính rồi tính

-Gồm hai yêu cầu: Đặt tính và thực hiện tính.

-Chúng  ta phải đặt tinh sao cho các hàng thẳng hang  thẳng cột với nhau rồi sau đó chúng ta mới thực hiện tính.

- 3 HS lên bảng đặt tính rồi tính:
  a)     415     356       b)  234      652
      +  415  _ 156         + 432   _ 126
           830     200            666      526

  c)      162      728

       +  370  _  245
           532      483
-HSNX

-Ở phép tính a đóng vai trò là thừa số chưa biết, x ở phép tính b đóng vai trò là số bị chia

-2 HS lên bảng làm bài:
  a) X x 4 = 32   ;  b) X : 8 = 4
      X      = 32 : 4        X     =  4 x 8

      X      = 8             X     = 32

-HSNX

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- 2 đến 3 HS nhắc lại cách tính.
- Trong một biểu thức ta thực hiện tính các phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau.
a) 5 x9 + 27= 45+27   ;b) 80:2-13= 40-13

                   =72                             = 27

-Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160l dầu. Hỏi thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt:
Thùng 1: 125l dầu
Thùng 2: 160l dầu
Thùng 2 hơn thùng 1:…..l dầu?
-Dạng toán về tìm phần hơn

- HS làm theo nhóm bàn vào bảng phụ.
                          Bài giải:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thung thứ nhất số lít dầu là:

              160- 125= 35(l)

                                Đáp số: 35l

-HSNX

- Nhận xét tiết học .


……………………………..

TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
NGƯỜI MẸ

I/ MỤC TIÊU:
A/ Tập đọc

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: 

- Chú ý các từ ngữ: hớt hải, thiếp đi, áo choàng, khẩn khoản, lã chac, lạnh lẽo….

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật ( bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết). Biết đọc thầm, nắm ý cơ bản.

2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:

- Hiểu từ ngữ trong truyện, đặc biệt các từ được chú giải( mấy đêm ròng, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã). 

.- Hiểu nội dung câu chuyện:  Người mẹ rất yêu con . Vì con mẹ có thể làm tất cả (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 -Giáo dục HS yêu thương kính trọng cha mẹ.

B/ Kể chuyện

- Bước đầu biết cùng các  bạn  dựng lại  từng đoạn câu chuyện theo cách phân vai.

*KNS:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề.
-Tự nhận thức để hiểu được  giá trị của con người là phải biết ơn công lao và sự hy sinh của mẹ cho con.
 III/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
1. Giáo viên: Giáo án. Tranh minh hoạ bài Tập đọc. Bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Tiết 1: LUYỆN ĐỌC



	Hoạt động Thầy
	Hoạt động trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

 - Một HS lên bảng đọc bài: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng và trả lời câu hỏi về nội dung bài
- Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 30 phút)
2.1.Giới thiệu bài : 
- Hôm nay các con sẽ được đọc câu chuyện Người mẹ,một câu chuyện rất cảm động của nhà văn nổi tiếng thế giới tên là An- đéc- xen viết về tấm lòng người mẹ. An- đéc- xen viết cho thiếu nhi nhưng cả người lớn cũng say mê đọc truyện của ông. Vậy cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài tập đọc ngày hôm nay để hiểu nhiều hơn nữa về tấm lòng của người mẹ nhé.
2.2.Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài một lượt: Hướng dẫn giọng đọc các đoạn
+ Đoạn 1: Giong đọc hồi hộp, dồn dập thể hiện tâm trạng hoảng hốt của người mẹ khi bị mất con. Nhấn giọng các từ ngữ: hớt hải,thiếp đi, nhanh hơn gió,chẳng bao giờ trả lại, khẩn khoản cầu xin.
+ Đoạn 2 và 3: Giong đọc thiết tha, thể hiện sự sẵn lòng hi sinh của người mẹ trên đường đi tìm con. Nhấn giọng các từ ngữ: không biết, bang tuyết bám đầy, ủ ấm, ôm ghì, đâm, nhỏ xuống, đâm chồi, nảy lộc, nở hoa…

+ Đoạn 4: Đọc chậm, rõ rang từng câu. Giong Thần Chết ngạc nhiên. Giong người mẹ khi nói câu” Vì tôi là mẹ” điềm đạm, khiêm tốn; khi yêu cầu Thần Chết” Hãy trả côn cho tôi” giọng dứt khoát.
b) GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :
* Đọc từng câu: HS đọc nối tiếp từng câu( mỗi HS đọc 1 câu).

- Chỉ định một HS đầu bàn đọc, sau đó từng em đứng lên đọc nối tiếp nhau đến hết bài.

( Theo dõi nhắc nhở HS nghỉ hơi đúng, giọng đọc thích hợp. 

* Đọc từng đoạn trước lớp:

( Theo dõi nhắc nhở HS nghỉ hơi đúng, giọng đọc thích hợp. Kết hợp giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó

- Rút câu khó ghi bảng, hướng dẫn HS ngắt câu.

* Đọc từng đoạn trong nhóm:

- Chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 HS và yêu cầu đọc từng đoạn theo nhóm.

- Theo dõi HS đọc bài theo nhóm để chỉnh sửa riêng cho từng nhóm.

Tiết 2:

c. Hướng dẫn tìm hiểu bài(20 phút)
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, kể vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1
-GV mời một HS đọc thành tiếng đoạn 2, cả lớp đọc thầm theo và trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

-Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà?

- Gọi 2 HS đọc đoạn 4, cả lớp theo dõi SGK và trả lời câu hỏi:
+ Thái độ của Thần Chết như thế nào khi thấy người mẹ?

+ Người mẹ trả lời như thế nào?

-Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi nhóm đôi chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện?

- GVNX và chốt lại câu trả lời đúng: Cả 3 ý đều đúng vì người mẹ quả là rát dũng cảm, rất yêu con. Song ý đúng nhất là ý 3: Người mẹ có thể làm tất cả vì con.
d. Luyện đọc lại:

-Chọn đọc mẫu đoạn 4

 (Tự phân vai: người dẫn chuyện,Thần Chết, Bà mẹ.

-Gọi HS đọc diễn cảm đoạn 4, chú ý nghỉ hơi, nhấn giọng.

 ( Theo dõi, nhận xét bình chọn, cá nhân, nhóm đọc hay nhất.
 KỂ CHUYỆN:

1/ Nêu nhiệm vụ:  Vừa rồi các em đã thi đọc truyện: Người mẹ theo cách phân vai. Sang phần kể chuyện, nội dung trên được tiếp tục nhưng nâng cao hơn một bước: Các em sẽ kể chuyện, dựng lại câu chuyện theo cách phân vai không càm sách đọc
2/ Hướng dẫn HS dựng lại câu chuyện theo vai:
-GV nhắc HS: Nói lời nhân vật mình đóng vai theo trí nhớ, không nhìn sách. Có thể kèm với động tác, cử chỉ, điệu bộ như là đang đóng một màn kịch nhỏ

- 6 HS một nhóm tự phân vai kể lại câu chuyện
.

( Nhận xét, tuyên dương.

3/ Củng cố, dặn dò: (2 phút)
- Qua câu chuyện này em hiểu gì về tấm lòng người mẹ?

-Về nhà  kể cho gia đình nghe,tập dựng cảnh theo nhóm, tổ học tập, chuẩn bị bài sau.                                                  
	- 1 HS lên bảng đọc bài và trả lời: Bài cho chúng ta biết được bé Thơ có hai người bạn tốt có tấm long thật dáng quý.Cả bé Thơ cũng là người bạn rất tuyệt vời vì bé Thơ biết yêu hoa, không phụ long tốt của cây bằng lăng và sẻ non.
-HS lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe.

- Đọc nối tiếp nhau, đọc 2 lần.

- Đọc nối tiếp 4 đoạn ( đọc 2 lượt)

-4 HS một nhóm, đọc tiếp nối từng đoạn.

- Đánh dấu số lần đọc để thi với nhóm khác.

- Đọc  đoạn 1,2,3,4; 4 HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn .

-HS đọc thầm và kể: Bà mẹ thức mấy đêm ròng trông đứa con ốm. Mệt quá bà thiếp đi. Tỉnh dậy, thấy mất con, bà hớt hải gọi tìm. Thần Đêm Tối nói cho bà biết: con bà đã bị Thần Chết bắt. Bà cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.

- Một HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo và trả lời câu hỏi:Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai: ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó, làm nó đâm chồi, nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông buốt giá.

 -Bà mẹ làm theo yêu cầu của hồ nước: khóc đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hoá thành 2 hòn ngọc.

-Ngạc nhiên,không hiểu vì sao bà mẹ có thể tìm đến tận nơi mình ở.

- Người mẹ trả lời vì bà là mẹ. Người mẹ có thể làm tất cả vì con, và bà đòi Thần Chết trả con cho mình.

- HS đọc thầm toàn bài trao đổi và trả lời câu hỏi:Cả 3 ý đều đúng vì bà mẹ rất yêu con của mình.
- 2 nhóm thi đọc theo vai. Mỗi nhóm 3 em.
-2-3 HS đọc diễn cảm đoạn 4

-Nhận xét nhóm đọc hay nhất.

- HS nghe

-HS chú ý lắng nghe
- 6 HS tự phân vai : người dẫn chuyện, bà mẹ,Thần Đêm Tối, Thần Chết, bụi gai,Hồ nước.

- Cả lớp nhận xét,bình chọn nhóm dựng lại câu chuyện hay nhất, hấp dẫn, sinh động nhất
- Nhận xét bạn kể tốt, có tiến bộ so với trước.

- Người mẹ rất yêu con, rất dũng cảm . Người mẹ có thể làm tất cả vì con, người mẹ có thể hy sinh bản thân cho con được sống.

- HS chú ý lắng nghe



..................... ………….

ĐẠO ĐỨC
 GIỮ LỜI HỨA ( TIẾT 2 )
I/ MỤC TIÊU: 

- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.

- HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.

 -HS có thái độ quí trọng những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người hay thất hứa.

GDTGHCM: HS thấy Bác Hồ là người rất trọng chữ tín , đã hứa với ai điều gì Bác đều cố gắng thực hiện bằng được. Qua bài học giáo dục cho HS biết giữ và thực hiện theo lời hứa. 

II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

-Kĩ năng tự mình có khả năng thực hiện lời hứa .

-Kĩ năng thương lượng với người khác để thực hiện được lời hứa của mình.

- Kĩ năng đảm nhận  trách nhiệm về việc làm của mình .
III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV: VBT, bảng phụ,tranh,




                            - HS:VBT

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi: Vì sao phải giữ lời hứa? Liên hệ bản thân.

– GV nhận xét, ghi nhận.

2/ Bài mới: ( 30 phút )
a. Giới thiệu bài: Bài học ngày hôm nay cô và các con sẽ tiếp tục học tiết 2 của bài giữ lời hứa để giúp các con hiểu rõ hơn nữa về ích lợi của việc giữ lời hứa và giúp các con hiểu biết đồng tình với những hành vi biết giữ lời hứa, không đồng tình với những hành vi không biết giữ lời hứa.
b. Hoạt động 1:Thảo luận theo nhóm 2 người.

 * Mục tiêu: HS biết đồng tình với những hành vi thể hiện giữ đúng lời hứa , không đồng tình với những hành vi không giữ đúng lời hứa.

* Cách tiến hành: 

-Phát phiếu học tập: Hãy  khoanh vàochữ trước những hành vi đúng.

a) Vân xin phép sang nhà bạn chơi đến 9 giờ sẽ về. Đến giờ hẹn Vân vội tạm biệt bạn ra về, mặc dù đang chơi vui.

b) Giờ sinh hoạt tuần trước Cường bị phê bình và hay làm mất trật tự trong giờ học,Cường tỏ ra rất hối hận, hứa với cô giáo và cả lớp sẽ sửa chữa . Nhưng chỉ được vài hôm , cậu ta lại nói chuyện riêng và đùa nghịch trong giờ học.

c) Quý hứa với em bé sau khi học xong sẽ chơi đồ hàng với em, nhưng khi Qúy học xong thì thấy trên ti vi có hoạt hình , thế là Quý ngồi xem phim, bỏ em bé chơi một mình.

d) Tú hứa sẽ làm 1 chiếc dù cho bé Dung, con chú hàng xóm và em đã dành cả buổi sáng để hoàn thành chiếc diều.Đến chiều Tú mang diều sang cho bé Dung. Bé mừng rỡ cảm ơn anh Tú.

( GV kết luận: Các việc làm a,d là giữ lời hứa; Các việc làm b,c là không giữ lời hứa.

c . Hoạt động 2: Đóng vai

* Mục tiêu: HS biết  ứng xử đúng trong các tình huống có liên quan đến giữ lời hứa.

* Cách tiến hành: -

- GV chia HS thành các nhóm 4, trong thời gian 5 phút yêu cầu HS thảo luận dể đóng vai các tình huống sau.
-Em đã hứa cùng bạn làm 1 việc gì đó nhưng sau đó em hiểu ra việc làm đó là sai ( VD : hái trộm quả trong vườn nhà người khác, đi tắm sông….)khi đó em sẽ làm gì?

- Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm vửa rồi không? Vì sao?

-Theo em có cách giải quyết nào khác tốt không? 

- GV nhận xét ý kiến của HS và kết luận: Nếu như trong những tình huống như trên, em đã hứa với bạn thì em cần xin lỗi bạn và giải thích lí do và khuyên bạn không nên làm điều sai trái.

d.Hoạt động 3:  Bày tỏ ý kiến.
* Cách tiến hành: GV nêu lần lượt các tình huống, HS nếu đồng ý với tình huống đó thì dơ thẻ đỏ, còn không đồng ý thì dơ thẻ xanh.
a) Không nên hứa hẹn với ai bất cứ điều gì.
b) Chỉ nên hứa những điều mình có thể thực hiện được.
c) Có thể hứa mọi điều, còn thực hiện được hay không thì không quan trọng.

d) Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy, tôn trọng.

đ)Cần xin lỗi và giải thích rõ lí do khi không thể thực hiện được lời hứa.

e) Chỉ cần thực hiện lời hứa với người lớn tuổi.

- GV kết luận : Đồng tình với các ý kiến b,d, đ; Không đồng tình với các ý kiến a,c,e.
( Rút ra bài học : Nói lời phải giữ lấy lời, biết giữ lời hứa chúng ta sẽ được mọi người tin cậy và tôn trọng. Giư lời hứa là chúng ta biết tôn trọng chính bản thân chúng ta và tôn trọng người khác.
3/ Củng cố, dặn dò: ( 5 phút )
- VN học bài chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Vì giữ lời hứa là tự tôn trọng chính bản thân mình và tôn trọng người khác.
 VD: Em hứa chiều nay em dủ bạn đi học và em đã giữ lời hứa của mình.
- Lớp nhận xét.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra các câu trả lời đúng.
 -Đại diện 1-2 cặp lên trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét.

- HS thảo luận tự phân vai và đại diện 2 nhóm lên đóng vai các tình huống.
- HS chú ý theo dõi các tình huống mà hai đội đóng vai.
VD: Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm bạn vì đi tắm sông là một việc làm không đúng, rất nguy hiểm tới chính tính mạng của chúng em……
VD : Em sẽ khuyên bạn nhưng nếu bạn không nghe em thì em sẽ nói chuyện với người lớn …..
- HS chú ý lắng nghe.
- HS chú ý lắng nghe các tình huống để bày tỏ ý kiến của mình.
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- HS chú ý lắng nghe.


.

………………………….
Ngày soạn: Ngày … tháng … năm 20…
 Ngày giảng :Thứ …. ngày … tháng … năm 20….
TẬP ĐỌC
ÔNG NGOẠI
I/ MỤC TIÊU:
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ : cơn nóng, luồng khí, lặng lẽ, vắng lặng…

- Đọc đúng các kiểu câu. Phân biệt được lời dẫn chuyện và lời nhân vật.

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa và biết cách dùng từ mới trong bài

- Nắm được nội dung của bài, hiểu được tình cảm ông cháu rất sâu nặng: Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi mãi biết ơn ông- người thầy đầu tiên của cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học.
*KNS:

- Giao tiếp (trao đổi, chia sẻ suy nghĩ , cảm xúc với bạn bè)

- Trình bày suy nghĩ ( mạnh dạn tự tin khi trình bày suy nghĩ nhận xét hoặc trả lời câu hỏi).

- Xác định giá trị(nhận biết những điều tốt đẹp người thân dành cho mình)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh, Bảng viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.                                                 

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

-Yêu cầu 2 HS đọc bài Người mẹ. Và hỏi về ND câu chuyện

(Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: (30 phút)
2.1Giới thiệu bài: Hôm nay, các con sẽ đọc bài Ông ngoại. Qua bài đọc,các con sẽ thấy bạn nhỏ trong truyện có một người ông yêu cháu, chăm lo cho cháu và thấy được lòng biết ơn của cháu đối với ông như thế nào. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc này nhé
2.2 Luyện đọc:
a) GV đọc bài với giọng chậm rãi, dịu dàng
- Đưa tranh

b) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Đọc từng câu; theo dõi HS phát âm 

- Đọc từng đoạn trước lớp. GV chia đoạn:

+ Đoạn 1: Từ thành phố…đến những ngọn cây hè phố

+ Đoạn 2: Từ năm nay… đến ông cháu mình đến xem trường thế nào

+ Đoạn 3: Từ ông chậm rãi…đến âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này

+ Đoạn 4: Đoạn còn lại 

-Hướng dẫn HS nghỉ hơi 1 số câu và giải nghĩa từ khó.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Theo dõi HS đọc đúng.

 c. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
-Thành phố sắp vào thu có gì đẹp?

- Gọi 2-3 HS đọc thành tiếng đoan 2,cả lớp đọc thầm theo và trả lời câu hỏi:
- Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào?

- Một HS đọc đoạn 3, cả lớp đọc thầm theo và tìm 1 hình ảnh mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến thăm trường?

-Một HS đọc câu cuối và trả lời: Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên?

- GVNX 
d. Luyện đọc lại: 
- GV hướng dẫn các em đọc đoạn 1 rõ ràng, rành mạch,diễn cảm, nghỉ hơi đúng.
- GV nhận xét tuyên dương
3/ Củng cố, dặn dò:( 5 phút)
- Em thấy tình cảm của 2 ông cháu trong bài văn này như thế nào?

- GV nhận xét 
- GV hướng dẫn về nhà  luyện đọc thêm.
	-2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi: Câu chuyện giúp chúng ta hiểu nhiều hơn nữa về tấm lòng của người mẹ, người mẹ rất yêu con vì con người mẹ có thể làm tất cả
-HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

- Đọc nối tiếp nhau mỗi em 1 câu từ đầu cho đến hết bài
- Đọc nối tiếp nhau từng đoạn 1-2 lượt.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Đọc đoạn 1

-Không khí mát diệu mỗi sáng, trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

- Đọc đoạn 2.

- Ông dẫn bạn đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn bạn cách bọc vở, dán nhãn, pha mực, dạy bạn những chữ cái đầu tiên.

- Đọc đoạn 3.

- HS tự thích những hình ảnh khác nhau. VD:
+ Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo bận nhỏ tới trường.

+ Ông dẫn bạn nhỏ lang thang khắp các căn lớp trống trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè.

+ Ông nhấc bổng bạn nhỏ trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường.
- Đọc câu cuối

-Vì ông dạy cháu những chữ cái đầu tiên, ông là người đầu tiên dẫn bạn đến trường học , nhấc bổng bạn trên tay, cho bạn gõ thử vào chiếc trống trường, nghe tiếng trống trường đầu tiên.

- HSNX
-4 HS thi đọc diễn cảm lại đoạn1

- 2 HS thi đọc lại cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc tốt và hay nhất
- Bạn nhỏ trong bài văn có một người ông hết lòng yêu cháu, chăm lo cho cháu. Bạn nhỏ mãi mãi biết ơn ông- người thầy đầu tiên trước ngưỡng cửa nhà trường
- HS tự nhận xét

- Lớp chú ý lắng nghe.




……………………………….
TOÁN
KIỂM TRA

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức

 - Kiểm tra kết quả đầu năm học của HS:

 2/ Kĩ năng

-Kĩ năng thực hiện phép cộng , phép trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần); Nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị( dạng 1/2, 1/3,1/4, 1/5).

 -Giải được bài toán có 1 phép tính.  Biết tính độ dài đường gấp khúc  trong phạm vi các số đã học).
 -HS tự giác làm bài

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Đề kiểm tra

 - HS: Giấy kiểm tra
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Ổn định:(5 phút)
2/ Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Tiết toán ngày hôm nay các con sẽ thực hiện làm bài kiểm tra. GV ghi tên bài
b. Kiểm tra:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

327 + 416     561 - 244

462 + 354     728 - 456

 Bài 2: Khoanh vào 1/3 số hình bên

Bài 3: Mỗi hộp cốc có 4 cái. 

Hỏi 8 hộp cốc có bao nhiêu cái?

 Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc Abo7o7ve     có kích thứơc như hình vẽ


D

                        B                                  D

            35cm            25cm     40cm

    A

                                     C 

c. Đánh giá cho điểm:  

   Bài 1 :(4 đ). Mỗi phép tính đúng 1 đ

   Bài 2: (1đ). Khoanh tròn đúng mỗi câu 

Được 0,5  đ

Bài 3: (2.5đ)

   - Viết lời giải đúng 1 đ

   - Viết phép tính đúng 1 đ

   - Viết đáp số đúng 0.5 đ

   Bài 4: ( 2.5 đ)

- - Trả lời đúng 0.5đ

-- Phép tính đúng 1đ

--Đổi độ dài đường gấp khúc ra m được 1đ 0.5102  đđược½ đ 4. 
4Củng cố, dặn dò:(5 phút)
  - GV thu bài về chấm

  - Dặn dò HS về xem bảng nhân 6 chuẩn bị cho bài sau
	- Hát
-HS chú ý lắng nghe
-HS làm vào giấy:

    327    561     462       728

 + 416  - 244  +354      -456                        

    743    317      816       272

                              

   
      


Bài giải

Số cái cốc 8 hộp có là:

4 ( 8= 32 (cái cốc)

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

35 + 25 + 40= 100 ( cm)

Đường gấp khúc ABCD có độ dài là: 100 cm = 1m

Đáp số: 1m

-Nộp bài

-Nghe

- Nhận xét tiết học


………………………………..
THỦ CÔNG

                                               GẤP CON ẾCH  ( TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU :
- HS biết cách gấp con ếch.

- Gấp được con on ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật và nhảy được.
- Hứng thú với giờ học gấp hình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.

- Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.

- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. 

- Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Nội dung dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
- Yêu cầu 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1.
- GV nhận xét ghi nhận.
2.Bài mới: ( 30 phút )
Tiếp tục hướng dẫn HS thực hiện hoạt động 3

Hoạt động 3: 

a.HS thực hành gấp con ếch :
- GV treo tranh quy trình gấp con ếch, nhắc lại các bước.
- GV chia HS thành các nhóm 4 và tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước.
- GV quan sát, giúp đỡ và uốn nắn những HS còn lúng túng.
b.Trưng bày sản phẩm

- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. Nhận xét, khen ngợi những em gấp đẹp.
- GV đánh giá sản phẩm của HS.

3. Củng cố dặn dò: ( 2 phút )
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để học bài “ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.

	- 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch.
+ Bước 1 : gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
+ Bước 2 : gấp tạo hai chân trước của ếch.
+ Bước 3: gấp tạo hai chân sau và thân của ếch.
- Lớp quan sát, nhận xét

- HS gấp con ếch theo nhóm.

- HS trong nhóm thi gấp con ếch xem ếch của ai đẹp hơn, nhảy xa hơn, cao hơn.
- Lớp quan sát
- HS chú ý lắng nghe.


…………………………………
Ngày soạn: Ngày …. tháng …. năm 20…
 Ngày giảng: Thứ … ngày  …. tháng … năm 20…
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP VỀ CÂU AI LÀ GÌ ?
I/ MỤC TIÊU: 

-Tìm được một số từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình.

- Xếp được các thành ngữ , tục ngữ vào nhóm thích hợp (BT2)

- Đặt được câu theo mẫu Ai là gì ?( BT3a,b.c)

- Các em tự  giác làm bài .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
- GV: SGK, bảng phụ.

- HS: vở, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)

 -Làm bài tập 3 trang 33
- Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 30 phút)
a)Giới thiệu bài : Gắn với chủ điểm mái ấm, tiết luyện từ và câu hôm nay sẽ giúp các em mở rộng vốn từ về người trong gia đình và tình cảm gia đình. Sau đó, các em sẽ tiếp tục ôn kiểu câu Ai(cái gì, con gì)-là gì?
b. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: 

-Tìm các từ chỉ gộp những người trong gia đình.

M: Ông bà, chú cháu.

- GV chỉ vào những từ ngữ mẫu để giúp học sinh hiểu thế nào là từ gộp( là từ chỉ gộp 2 người)

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra các từ ngữ khác và nêu miệng trước lớp
 - GV theo dõi nhận xét và chốt lời giải đúng đây là những từ chỉ gộp 2 người: Ghi bảng; Ông bà, ông cha, cha ông, cha chú, chú bác,, cha anh, chú gì, gì dượng, cô chú, chú cô, cậu mợ, chú bác,……
- GV nhận xét.

 Bài 2 : 

-Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- GV hướng dẫn HS muốn làm bài tập này phải hiểu rõ nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ để điền vào các cột tương ứng cho đúng

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng
Cha mẹ đối với con cái

Con cháu đối với ông bà cha mẹ

Anh chi em đối với nhau
c,d

a,b

E,g

Bài 3: (a,b)

- Bài yêu cầu đặt câu theo mẫu Ai là gì? Để nói về 4 nhân vật trong các bài tập đọc đã học ở tuần 3,4.
- Gọi HS lần lượt phát biểu ý kiến của mình

- Gv nhận xét chốt lời giải đúng
- Nói về bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len.

a) Tuấn là anh của Lan./ Tuấn là đứa con ngoan/ Tuấn là đứa con hiếu thảo.  …..

- Nói tiếp về các nhân vật còn lại( mỗi em đặt 1 trường hợp ít nhất 1 câu)

b) Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan./ Bạn nhỏ là cô bé rất hiếu thảo/ Bạn nhỏ là đứa cháu rất thương yêu bà …

3/ Củng cố, dặn dò: ( 5 phút)
-Chấm 1 số vở, nhận xét khen những HS học tốt.

- Chúng ta vừa học bài gì?

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài,học thuộc lòng 6 thành ngữ, tục ngữ ở BT2,  chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS đứng tại chỗ làm miệng.
VD : - Tuấn là anh của Lan.

         - Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan.

         - Bà mẹ là người rất yêu thương con.

- Lớp theo dõi nhận xét
- HS chú ý lắng nghe
-HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm theo. 

-HS chú ý lắng nghe

-Thảo luận cặp đôi ghi ra nháp,nêu từ mới: Chú gì, bác cháu,…
-HS theo dõi nhận xét
- HS đọc y/c , lớp đọc thầm

- 1 HS lên bảng làm; Lớp làm vở.

-  HS nhận xét

- HS đọc y/c , lớp đọc thầm theo
-Trao đổi theo cặp

- HS phát biểu ý kiến , đặt câu vào vở.

- HS nhận xét

-Chúng ta học bài từ ngữ về gia đình ôn tập về câu Ai là gì?

-HS chú ý lắng nghe.


…………………………..

                                              CHÍNH TẢ- NGHE VIẾT
NGƯỜI MẸ

I MỤC TIÊU:  Rèn kĩ năng viết chính tả:
-Nghe viết  lại chính xác đoạn văn tóm tắt nội dung truyện Người mẹ ( 62 tiếng). Biết viết hoa các chữ đầu câu : dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm.
-Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng bài tập2a và bài tập 3a.

-HS có ý thức rèn chữ viết tốt.

II/  ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
 - GV: SGK, bảng phụ,

 -HS:Vở, bảng con.

 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	                 Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)

-Viết các từ: ngắc ngứ, ngoặc kép, trung thành 

- Nhận xét, ghi điểm.
2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Giờ chính tả hôm nay các con sẽ nghe viết lại chính xác đoạn văn tóm tắt nội dung truyện Người mẹ. Biết viết hoa các chữ đầu câu và các tên riêng. Viết đúng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm. Và làm đúng các bài tập phân biệt các âm đầu hoặc dễ lẫn: d/gi/r hoặc ân/âng. 
b. Hướng dẫn HS nghe- viết:

* GV đọc mẫu lần 1.

- Đoạn văn có mấy câu?

-Tìm các tên riêng có trong bài chính tả

-Các tên riêng  ấy được viết như thế nào?

-Những dấu câu nào được dùng trong đoạn văn?

c. Hướng dẫn HS viết 

-GV yêu cầu HS nêu từ khó và viết vào bảng con

- GV đọc cho HS viết bài, nhắc các em viết tên bài vào giữa trang vở; theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, nội dung bài viết của các em
- Thu 1/3 vở chấm, nhận xét

d. Luyện tập: 

Bài 2a:

-Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập

- Cho HS làm chữa bài.

-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
        Hòn gì bằng đất nặn ra

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày

        Khi ra, da đỏ hây hây

Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà

                                    ( Là hòn gạch)
 Bài 3a:
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập
+Mời 3 HS thi viết nhanh từ tìm được lên bảng, sau đó đọc kết quả

+ GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 

Ru- dịu dàng- giải thưởng

3/ Củng cố, dặn dò: ( 5 phút)
-Nhắc những HS còn viết sai chính tả về nhà sửa lỗi ( với mỗi chữ mắc lỗi, viết lại một dòng cho đúng), xem BT và HTL các câu đố. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con

- HS chú ý lắng nghe
- Nghe, 1 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi. HS quan sát đoạn văn , nhận xét chính tả:

-5 câu

-Thần Chết, Thần Đêm Tối

-Viết hoa các chữ cái đầu mỗi tiếng
-Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm.

-Viết bảng con các từ khó đã nêu

- HS viết bài

- HS sửa lỗi

-HS đọc yêu cầu của bài tập: Điền d/r vào chỗ trống và giải câu đố
-1 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở bài tập
- Lớp nhận xét

- HS đọc yêu cầu và làm vào vở.

-3 HS lên bảng làm

- HS nghe

- HS đọc yêu cầu bài tập và làm bài tập vào vở
- Lớp nhận xét
-HS chú ý lắng nghe 


……………………………

TOÁN
BẢNG NHÂN 6

I/ MỤC TIÊU:  
 - Thành lập  bảng nhân 6 ( 6 nhân với 1, 2, 3, …., 10 ) và học thuộc lòng bảng nhân.
- Ap dụng bảng nhân 6 để giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân. Làm bài tập 1,2,3.

 - Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài      

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: SGK, các tấm bìa mỗi tấm có 6 chấm tròn
 - HS: vở, bảng con, các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)
-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng vừa chỉ vừa gọi tên các thành phần và kết quả của các phép nhân vừa lập được
- Nhận xét và cho điểm HS.
2/ Bài mới: ( 30 phút)
a.Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này các con sẽ được học bảng nhân tiếp theo sau bảng nhân 5, đó là bảng nhân 6.
b. Lập bảng nhân 6:

- GV gắn 1 tấm bìa có 6 hình tròn lên bảng và hỏi: Có mấy hình tròn?
+ 6 hình tròn được lấy mấy lần?

+ 6 được lấy mấy lần?

+ 6 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 6 x 1= 6( ghi lên bảng phép nhân này)
-Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 hình tròn, vậy 6 hình tròn được lấy mấy lần?

+ Vậy 6 được lấy mấy lần?

-Hãy lập phép tính tương ứng với 6 được lấy 2 lần.

- 6 nhân 2 bằng mấy? 

- Vì sao em biết 6 nhân 2 bằng 12?

( Hãy chuyển phép nhân 6 x 2 thành phép cộng tương ứng rồi tìm kết quả)

-GV viết lên bảng phép nhân : 6 x 2 = 12 và yêu cầu HS đọc phép nhân này
- GV hướng dẫn HS lập phép nhân 6 x3 = 18 tương tự như với phép nhân 6x2= 12
-GV hướng dẫn HS lập công thức còn lại của bảng nhân 6 theo cách phân tích thành tổng như ở 3 phép tính trên hoặc có thể hướng dẫn HS them cách thứ hai, 6x4 có kết quả chính bằng kết quả của 6x3 cộng thêm 6.
- Yêu cầu HS cả lớp tìm kết quả của các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6 và viết vào phần bài học
- GV chỉ vào bảng và nói : Đây là bảng nhân 6. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 6, thừa số còn lại lần lượt là các số từ 1 đến 10
*Trong bảng nhân 6, mỗi tích tiếp liền sau bằng tích liền trước cộng thêm 6

*Phép nhân là cách viết ngắn gọn của một tổng các số hạng bằng nhau.
- Yêu cấu HS đọc bảng nhân 6 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.
- Xóa dần bảng cho HS đọc thuộc lòng

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng
c. Thực hành: 

- Bài 1: Bài tập 1 này yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra chéo bài  làm của nhau
Bài 2: 
-Gọi 1 -2 HS đọc đề bài

+Có tất cả máy thùng dầu?
+Mỗi thùng dầu có bao nhiêu lít dầu?

-Vậy để biết 5 thùng dầy có tất cả bao nhiêu lít dầu ta làm như thế nào?

GV tóm tắt :

Mỗi thùng: 6 l dầu

     5 thùng: ….l dầu?
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.
Bài 3: 
-Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

+  Tiếp sau số 6 là số nào?

+ 6 cộng thêm mấy thì bằng 12?
+ Tiếp sau số 12 là số nào?
+ Em làm như thế nào để tìm được số 18?

-GV giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 6. Hoặc bằng số đứng ngay sau nó trừ đi 6

- Yêu cầu HS làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc  xuôi đọc ngược dãy số vừa tìm được.
3/ Củng cố, dặn dò:

-Yêu cầu một số  HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6  
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	-2 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài ra giấy nháp
a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= 2 x 6 = 12

b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 6 = 30
- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS chú ý lắng nghe
-Có 6 hình tròn

-6 hình tròn được lấy 1 lần

- 6 được lấy 1 lần

- HS đọc phép nhân : 6 nhân 1 bằng 6
-6 hình tròn được lấy 2 lần

- 6 được lấy 2 lần

- Đó là phép tính 6x2

-6 nhân 2 bằng 12

- Vì 6 x 2 = 6 + 6 mà 6 + 6 = 12 nên 
6 x 2= 12
-Sáu nhân hai bằng mười hai 
-HS lần lượt lên bảng viết kết quả các phép tính nhân còn lại trong bảng nhân 6.
6 x 4 = 24         6 x 7 = 42

6 x 5 = 30         6 x 8 = 48

6 x 6 = 36         6 x 9 = 54

                         6 x10= 60
-Nghe giảng
-Cả lớp đồng thanh đọc bảng nhân 2 lần, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân.
- Đọc bảng nhân
-Bài yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

 HS nêu miệng

-Làm bài và kiểm tra bài làm của bạn

- HS đọc: Mỗi thùng dầu có 6l . dầu . Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu?                                               
-có tât cả 5 thung dầu

- Mỗi thùng dầu có 6l dầu
- Ta tính tích 6 x 5

-HS làm bài:

                   Bài giải:
   Năm thùng có số lít dầu là:
                6 x 5 = 30( l)
                             Đáp số: 30l dầu
-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Số đầu tiên trong dãy số này là số 6

-Tiếp sau số 6 là số 12

- 6 cộng thêm 6 thì bằng 12

- Tiếp sau số 12 là số 18

- Em lấy 12 cộng với 6

-HS chú ý lắng nghe

-HS  làm vào vở

6, 12, 18,  24,  30 , 36 , 42 , 48,  54 , 60

- 2-3 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6
- HS chú ý lắng nghe


………………………………
Ngày soạn: Ngày …. tháng …. năm 20…
Ngày giảng: Thứ …. ngày …. tháng …. năm 20….
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 6 .

 -Vận dụng  trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán. Làm bài tập 1,2,3,4. 

 - Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
- GV: SGK,bảng phụ

 - HS: vở, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6 
 - Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 32 phút)
a. Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này các con sẽ cùng nhau luyện tập, củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 6.
b. Thực hành: 

Bài 1: 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính trong phần a

- Yêu cầu HS cả lớp làm phần a vào vở, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm phần b

- GV hỏi: Các con có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự của các thừa số trong hai phép tính nhân 6 x 2 và 2 x 6?
- Vậy ta có 6 x 2 = 2 x 6

- Tiến hành tương tự để HS rút ra 3 x 6 = 6 x ; 6 x 5 = 5 x 6.

- GV kết luận: Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích của chúng không thay đổi.
 Bài 2: 
- Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì?

- Vậy khi thực hiện tính giá trị của một biểu thức mà trong đó có cả phép nhân và phép cộng thì ta phải thực hiện tính như thế nào? Các con hãy suy nghĩ làm bài. Cô mời 3 bạn lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập
- GV nhận xét và cho điểm HS

- GV chốt lại kiến thức: Khi thực hiện

tính giá trị của một biểu thức có cả 

phép nhân và phép cộng, ta thực hiện 

tính phép nhân trước, sau đó lấy kết 

quả của phép nhân cộng với số kia.
Bài 3: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

-GV nhận xét và ghi điểm cho học sinh.
Bài 4: 
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV viết dãy số phần a lên bảng yêu cầu HS đọc và tìm hiểu về dãy số này.

- Nhìn vào dãy số trên và cho cô biết, mỗi số đứng liền sau hơn số đứng liền trước bao nhiêu lần?
- Vậy nói cách khác, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng với mấy?
- Em hãy đọc tiếp 4 số của dãy số này
- Yêu cầu HS cả lớp tự làm tiếp phần b vào vở bài tập.

- Gọi HS đọc dãy số khi đã điền tiếp 4 số sau số 24.

- Vì sao em điền tiếp 4 số 27, 30, 33, 36 vào dãy số trên?

- GV nhận xét cho điểm HS.

3/ Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
- Yêu cầu 1-2 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6

-VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6, cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc bảng nhân chưa.
- HS chú ý lắng nghe
- Bài tập yêu cầu chúng ta tinh nhẩm
- 9 HS nối tiếp nhau đọc từng phép tính trước lớp
- 3 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở bài tập.

+ Hai phép tính này có kết quả đều bằng 12.
+ Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau.

- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính giá trị của các biểu thức
- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
a) 6 x 9 + 6 = 54 + 9

                   = 63

b) 6 x 5 +29 = 30 + 29

                    =  59

c)6 x 6 + 6 = 36 + 6

                  = 42
- Lớp nhận xét bài làm của bạn

- Lớp chú ý lắng nghe.

- HS đọc bài: Mỗi HS mua 6 quyển vở. Hỏi 4 HS mua bao nhiêu quyển vở?

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.

                Tóm tắt:

      1 học sinh: 6 quyển vở

       4 học sinh: ...quyển vở?

                 Bài giải:

Bốn học sinh mua được số quyển vở là:

         6 x 4 = 24 ( quyển vở)

                          Đáp số: 24 quyển vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn và tự nhận xét bài làm của mình.
- Bài yêu cầu chúng ta viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm.
- a) 12, 18, 24, …,..,…,…
- Hơn 6 lần
- Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 6

- Đó là: 30, 36, 42, 48.

- HS làm bài

- HS đọc dãy số: 27, 30, 33, 36.

- Vì mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.

- Đọc bảng nhân 6

- HS chú ý lắng nghe.




…………………………………….
TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA C

I/ MỤC TIÊU:

- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng) ,L, N (1 dòng). Viết tên riêng Cửu Long 1 dòng bằng chữ cỡ nhỏ.

-  Viết câu ứng dụng “ Công cha như núi Thái Sơn- Nghĩa mẹ như nước tron nguồn chảy ra ”1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.

 -HS  có ý thức  viết bài sạch đẹp.
II/  ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
 -GV:  bảng phụ, mẫu chữ hoa C;  

 - HS: vở, bảng con.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

-Kiểm tra vở HS viết ở nhà.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng viết từ khó, dưới lớp viết vào  bảng con: Bố Hạ, Bầu

- GV nhận xét,ghi điểm. 
2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Ghi bài

b. Hướng dẫn HS viết bảng con:

* Luyện viết chữ hoa:

+ Tìm chữ hoa có trong tên riêng? 

 - Viết mẫu, nhắc lại cách viết từng chữ hoa . Theo dõi, nhận xét.

*Luyện viết từ ứng dụng : 

GV giải thích: Cửu Long là dòng sông lớn nhất nước ta, chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ

* Luyện viết câu ứng dụng:

GV giúp HS hiểu ND câu ca dao: Công ơn của cha mẹ rất to lớn.

c. Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết:

- Chữ hoa viết 1 dòng, Tên riêng 1 dòng, câu ca dao 1 lần.

- Ngồi viết đúng tư thế, viết đúng nét, độ cao, khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu ca dao theo đúng mẫu.

d. Chấm- chữa bài: Chấm 5-7 bài.

- Nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét.

- Nếu em nào viết chưa xong về nhà viết tiếp. - Chuẩn bị bài sau.   
	- 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng bài trước.

- 1 HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào bảng con
- HS nhận xét
-C, L, T, S, N

- Quan sát-Viết bảng con: C,  S, N

-HS đọc từ ứng dụng

- Nghe.

- Viết bảng con.

- HS đọc câu ca dao.

-Nghe

- Viết bảng con

- Nghe

- Viết vào vở.

- 1 số em nộp vở chấm.

- HS nhận xét.

- Nghe.


…………………………..
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN

I/ MỤC TIÊU:

- Biết nghe nhịp đập của tim, đếm nhịp đập của mạch.
 - Biết tim luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập máu không lưu thông được trong các mạch máu , cơ thể sẽ chết.

-Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ

 -Các em  có  hứng thú trong học tập.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV: SGK, bảng phụ,sơ đồ 2 vòng tuần hoàn, các tấm phiếu ghi tên các loại mạch máu của 2 vòng tuần hoàn

  

 - HS:SGK , VBT
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng và trả lời các câu hỏi:
+ Máu được chia làm mấy thành phần, gọi tên từng thành phần?
+ Huyết cầu đỏ có hình dạng và nhiệm vụ như thế nào?

- Cơ quan tuần hoàn có các bộ phận nào, và có nhiệm vụ gì?
- GV nhận xét và ghi điểm cho HS.

2/ Bài mới: ( 32 phút)
a. Giới thiệu bài: Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em biết cách nghe nhịp đập của tim, đếm nhịp đập của mạch. Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
b. Hoạt động 1: Thực hành

*Mục tiêu: Biết nhịp đập của tim và đếm nhịp mạch đập

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS quan sát hình 1 và 2 trang 16 SGK và hỏi: Các bạn trong hình đang làm gì?
- GV nhận xét câu trả lời của HS và yêu cầu HS đọc nội dung thực hành được in ở trang 16, SGK và thực hiện theo. GV bấm giờ cho HS cả lớp làm thực hành.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hành của mình.

- GV giảng: Chúng ta có thể nghe và đếm được nhịp đập của tim vì tim luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập, máu không lưu thông được trong các mạch máu, cơ thể sẽ chết.

c. Hoạt động 2: Làm việc với SGK để biết được về sơ đồ vòng tuần hoàn.
* Mục tiêu: Chỉ đường đi của máu trên sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ

* Cách tiến hành:
- GV treo tranh minh họa sơ đồ vòng tuần hoàn lớn , nhỏ ( như hình 3 trang 17 SGK) yêu cầu HS quan sát hình.

- Yêu cầu chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ đồ.

- Cả lớp hãy quan sát hình minh họa sơ đồ tuần hoàn máu và cho biết có mấy vòng tuần hoàn?

- Hãy chỉ hình và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn ( GV hướng dẫn HS quan sát kĩ chiều chỉ của mũi tên )

- Yêu cầu HS làm tương tự với vòng tuần hoàn nhỏ.

- Gọi 2 HS nêu lại cả hai vòng tuần hoàn

- GV hỏi: Trong các vòng tuần hoàn máu, động mạch làm nhiệm vụ gì?

- Hỏi tương tự với tĩnh mạch, mao mạch.
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết trang 17 SGK để kết luận về các vòng tuần hoàn máu.
c . Hoạt động 3: Chơi trò chơi ghép chữ vào hình

* Mục tiêu : Củng cố kiến thức đã học về 2 vòng tuần hoàn

* Cách tiến hành :
- Bước 1: GV mời đại diện hai nhóm lên choi trò chowim ỗi nhóm 5 HS, GV phát cho mỗi nhóm một bộ sơ đồ vòng tuần hoàn( sơ đồ câm)  và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch máu của 2 vòng tuần hoàn

+ Yêu cầu các nhóm thi đua ghép chữ, trong thời gian 5 phút, Nhóm nào hoàn thành trước, ghép chữ vào sơ đồ đúng vị trí và trình bày đẹp  là thắng cuộc và giành được một tràng pháo tay thật to.
- Bước 2: GV quan sát

GV cho các nhóm nhận xét , đánh giá xem nhóm nào thắng .

3/ Củng cố, dặn dò: 

- GV dặn dò HS về nhà làm tiếp các bài tập còn lại trong vở bài tập. Vẽ và chỉ đường đi của máu trên sơ đồ các vòng tuần hoàn.
- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng  trả lời:
+ Máu được chia làm hai thành phần đó là huyết tương và huyết cầu.
+ Huyết cầu đỏ có hình dạng tròn như cái đĩa, huyết cầu đỏ còn được gọi là hồng cầu. Có nhiệm vụ mang khí ô xi đi nuôi cơ thể và mang khí các- bô- níc từ các cơ quan về phổi để thải ra ngoài.
+ Cơ quan tuần hoàn gồm có tim và các mạch máu. Các mạch máu có thể đi đến tất cả mọi nơi trên cơ thể, vì thế nó có nhiệm vụ mang khí ô- xi và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể và chuyên chở các chất thải, khí các-bô- níc về thận và phổi để thải ra ngoài.
- HS nhận xét
- HS chú ý lắng nghe.
- HS nghe

-2 HS trả lời, mõi HS trả lời về một hình:
+ Hình 1: Các bạn đang nghe nhịp tim của nhau.
+ Hình 2: Các bạn đếm nhịp mạch( bắt mạch ) cho nhau.
-2 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm và thực hành.
+ Đặt tay lên ngực trái và tự đếm nhịp tim của mình trong vòng một phút.

+ Để ngửa bàn bàn tay trái lên bàn, đặt mấy đầu ngón tay lên cổ tay trái ( phía dưới ngón cái), đếm nhịp mạch trong vòng một phút.
-Một số HS báo cáo trước lớp theo trình tự:
+ Số lần đập của tim mình và tim bạn trong vòng một phút.
+ Số lần đập của mạch mình và mạch của bạn trong vòng một phút.
- Các nhóm xung phong lên trình bày.

- Nhận xét.

- HS quan sát hình vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn.
- 3 HS lần lượt lên bảng chỉ hình và gọi tên động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, các HS khác theo dõi và nhận xét.
- Có 2 vòng tuần hoàn.
- 3 HS lần lượt trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- 3 HS lần lượt trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- 2 HS lần lượt trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Động mạch làm nhiệm vụ đưa máu từ tim đi khắp các cơ quan của cơ thể.
- HS trả lời:
+ Tĩnh mạch đưa máu ở các cơ quan của cơ thể về tim.

+ Mao mạch nối động mạch với tĩnh mạch.
-2 HS lần lượt đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo:

+ Tim luôn co bóp đẩy máu vào hai vòng tuần hoàn.

+ Vòng tuần hoàn lớn: đưa máu chứa nhiều khí ô- xi và chất dinh dưỡng từ tim đi nuôi các cơ quan của cơ thể, đồng thời nhận khí các- bô –níc và chất thải của các cơ quan rồi trở về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ : đưa máu từ tim đến phổi lấy khí ô – xi và thải khí các – bô –níc rồi trở về tim.

- HS chơi trò chơi.

- HS quan sát theo dõi nhận xét 
- HS chú ý lắng nghe.



………………………………….

Ngày soạn: Ngày …. tháng …. năm 20…
Ngày giảng: Thứ …. ngày ….tháng …. năm 20….
TOÁN
    NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( KHÔNG NHỚ )
` 

I/ MỤC TIÊU:
-Biết làm tính nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số(  không nhớ ).

-Vận dụng giải toán có 1 phép  nhân.Làm bài 1 ,2 a,,3.

 -Học sinh có ý thức tốt khi làm bài

II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
- GV: SGK, bảng phụ 

- HS: vở, bảng con.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 6. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng nhân 6.

.- Nhận xét, ghi điểm cho HS.
2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu : Trong giờ học toán này, các em sẽ học về phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, không nhớ.
b. Giảng bài:

* Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân:

12 x 3=?

- GV viết lên bảng phép nhân 12 x 3 = ? và yêu cầu 2 HS đọc lại phép nhân này.
- Dựa vào cách phân tích thành tổng mà các con đã làm ở các bảng nhân đã học, các con hãy suy nghĩ để phân tích thành tổng phép nhân 12 x 3 để tìm ra kết quả của phép nhân này cho cô.

- À các con thấy là 12 x 3 khi phân tích thành tổng tức là bằng 3 lần 12 cộng với nhau, vậy 3 lần 12 cộng với nhau thì bằng bao nhiêu?
- Vậy tức là 12 x 3 = ?

- Bây giờ cô mời một bạn lên bảng đặt tính theo cột dọc phép nhân này cho cô.

- GV nhận xét cách đặt tính của HS và hỏi : Khi thực hiện phép nhân này ta phải thực hiện tính từ đâu.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để thực hiện phép tính trên, nếu trong lớp có HS tính đúng thì GV yêu cầu HS nêu lại cách tính của mình. Nếu có HS làm sai thì GV hướng dẫn cho HS cách tính và hướng dẫn cho HS cả lớp ghi nhớ.

* Chú ý: Khi đặt tính viết thừa số 12 ở dòng 1, thừa số 3 ở dòng dưới, sao cho 3 thẳng cột với 2, viết dấu nhân giữa 2 dòng trên, rồi kẻ vạch ngang..

- Khi tính phải lấy 3 nhân lần lượt với từng chữ số của thừa số 12, kể từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến hàng chục ) . các chữ số ở tích viết sao cho ,6 thẳng cột với 3,2; 3 thẳng cột với 1.

c.Thực hành:

 Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Vậy khi thực hiện tính thì ta phải thực hiện tính như thế nào các con hãy suy nghĩ làm bài. Cô mời 5 bạn HS lên bảng, dưới lớp các con làm vào vở bài tập.
- Yêu cầu từng HS đã lên bảng lần lượt trình bày cách tính ở con tính mà mình đã thực hiện.

- GV nhận xét, ghi diểm cho HS.

Bài 2 (cột a)
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Ở bài tập này thực chất là gồm mấy yêu 

cầu?
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt  tính và thực   thực hitínhthưcthực hiện phép tính, sau đó tự làm bài.
- GV theo dõi hướng dẫn HS làm bài. Lắng nghe và nhận xét bài làm của hs.
Bài 3: 
-Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

-GV hướng dẫn:

+ Có tất cả mấy hộp bút chì màu?
+ Mỗi hộp có mấy bút màu?
+ Bài toán hỏi gì?
- Vậy đã biết một hộp có 12 bút chì màu, mà tìm số bút chì màu trong 4 hộp thì ta phải làm như thế nào? Các con hãy suy nghĩ và làm bài tập cho cô

- GV nhận xét và ghi điểm cho HS.

3/ Củng cố, dặn dò: ( 5 phút)
-Chấm 1 số vở, nhận xét.

-VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã đọc thuộc bảng nhân chưa.
- HS chú ý lắng nghe.
- 2 HS đọc phép nhân.
- HS suy nghĩ và chuyển phép nhân thành tổng : 12 + 12 + 12 

- 3 lần 12 cộng với nhau thì bằng 36
- Vậy 12 x 3 = 36
- 1 HS lên bảng đặt tính, cả lớp đặt tính ra giấy nháp :  12
                       X3

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng
- Ta bắt đầu tính từ phải sang trái, bắt đầu tính từ hàng đơn vị sau đó mới tính đến hàng chục.
 12    * 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.

x 3    * 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.       

 36    *  Vậy 12 nhân 3 bằng 36.
- Cả lớp chú ý lắng nghe và 2- 3 HS nêu lại cách tính.

- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính
- 5 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện một con tính, HS cả lớp làm vào vở bài tập.

      24       22      11      33      20

     x 2      x 4     x 5     x 3     x 4
      48       88      55      99      80

- VD HS1 trình bày: 
    24    * 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

    x2    *  2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

    48        *  Vậy 24 nhân 2 bằng 48.
-  Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tinh rồi  tính.
- gồm 2 yêu cầu là đặt tính và tính
- HS : Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Thực hiện tính từ phải sang trái.
- HS cả lớp tự làm vào vở bài tập, sau đó 2 HS ngồi cùng bàn đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Làm vở.  a) 32        11

                    x3       x6 ; …    

                    96       66

- HS đọc: Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

- HS trả lời:

+ Có tất cả 4 hộp bút chì màu.

+ Mỗi hộp có 12 bút chì màu.
+ Hỏi số bút chì màu có cả trong 4 hộp.
- Một HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở bài tập.
                       Tóm tắt:
            1 hộp: 12 bút
             4 hộp:.... bút?

                        Bài giải:
Bốn hộp có số bút chì là:

12 x 4 = 48(bút chì)

Đáp số: 48 bút chì

- Lớp nhận xét bàI làm của bạn.
- HS chú ý lắng nghe.




................................................

CHÍNH TẢ - NGHE VIẾT
ÔNG NGOẠI
I/ MỤC TIÊU: 

-  Nghe viết , trình bày đúng bài chính tả trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 

- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có vần khó ( oay ) : làm đúng các bài tập, phân biệt các tiếng có âm đầu r/ gi/ d hoặc vần ân / âng
- Rèn học sinh có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
- GV: SGK, bảng phụ,

-HS:Vở, bảng con.

 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
- Gọi 2 HS lên bảng viết các từ: thửa ruộng, dạy bảo, mưa rào, giao việc.

- Nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Tiết chính tả ngày hôm nay, các con sẽ nghe viết đoạn văn trong bài tập đọc Ông ngoại ( từ Trong cái vắng lặng của ngôi trường….đến đời đi học của tôi sau này. ) và làm các bài tập tìm tiếng có vần oay, phân biệt tiếng có âm đầu r / gi / d hoặc vần ân / âng.
b. Hướng dẫn HS nghe- viết:

* GV đọc mẫu lần 1.
- Yêu cầu 2 hoặc 3 HS đọc lại đoạn văn
- Hướng dẫn HS nhận xét chính tả. GV hỏi:

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Chữ đầu các câu được viết như thế nào?

+ Những chữ nào trong bài viết hoa?

c . Hướng dẫn HS viết :
- Nêu từ khó: vắng lặng, lang thang, căn lớp, loang lổ, trong trẻo.

- Đọc mẫu lần 2.

- Đọc mẫu lần 3

- Thu 1/3 vở chấm, nhận xét

d. Luyện tập: 

 Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài tập vào VBT hoặc giấy nháp.
- GV chia bảng lớp làm 3 cột, chia lớp làm 3 nhóm chơi trò chơi tiếp sức: Mỗi em viết lên bảng một tiếng có vần oay rồi chuyền phấn cho bạn, sau thời gian 5 phút nhóm nào viết được đúng và nhiều tiếng có vần oay nhất thì nhóm đó thắng cuộc.
 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng, bình chọn nhóm làm bài đúng nhanh, tìm được nhiều tiếng có vần oay nhất.
Bài 3 a :- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm câu trả lời.
- GV nhận xét về nội dung lời giải, chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng.

a) giúp- dữ- ra.            
3/ Củng cố, dặn dò: ( 5 phút)
- VN học  bài, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con hoặc giấy nháp.
- Lớp nhận xét bài viết của bạn.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS chú ý lắng nghe.
- 2 – 3 HS đọc lại đoạn văn. Lớp chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.

- Đoạn văn có 3 câu.

-  Các chữ đầu câu được viết hoa.
- Các chữ đầu câu, đầu đoạn.
- Viết bảng con.

- HS viết bài

- HS sửa lỗi

-  HS đọc: Tìm 3 tiếng có vần oay.M: xoay.
- HS làm bài vào VBT hoặc giấy nháp.
- HS thực hiện chơi trò chơi tiếp sức.
- Lớp theo dõi nhận xét bài làm của 3 đội.

- Cả lớp chữa bài trong VBT ( theo lời giải đúng ) : nước xoáy, khoáy trâu, ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay…….

- HS đọc : Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau:
+ Làm cho ai việc gì đó.

+ Trái nghĩa với hiền lành.

+ Trái nghĩa với vào.
- HS thảo luận nhóm đôi để tìm câu trả lời và đại diện 3 HS của 3 nhóm lên bảng viết câu trả lời của nhóm mình lên bảng.

- Lớp nhận xét.
- Cả lớp viết vào vở bài tập từng từ theo lời giải đúng.
- HS chú ý lắng nghe.



………………………..

TỰ NHIÊN XÃ HỘI
VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN

I/MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh biết được mức độ làm việc của tim ở trẻ con, người lớn, lúc chơi đùa, lúc nghỉ ngơi.
-  Biết và thực hiện được những việc nên và không nên làm để bảo vệ tim mạch.
- Có ý thức làm theo những việc nên làm vừa sức với bản thân để bảo vệ cơ quan tuần hoàn.
*GDBVMT:Biết một số hoạt động của con người gây ô nhiễm bầu không khí, có hại đến hệ tuần hoàn. Biết một số việc làm có lợi , có hại cho hệ tuần hoàn.

*KNS:

· Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: So sánh, đối chiếu nhịp tim trước và sau khi vận động.

· Kĩ năng ra quết định nên và không nên làm gì để bảo vệ tim mạch

 II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
- GV: SGK, tranh,

- HS: SGK

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
- Gọi 2 HS lên bảng chỉ đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn, nhỏ.

- GV nhận xét, ghi nhận.

2/ Bài mới: ( 32 phút )
a. Giới thiệu bài: 
- Cô mời một bạn nhắc lại cho cô và các bạn nghe, trong hoạt động tuần hoàn bộ phận nào làm nhiệm vụ co bóp, đẩy máu đi khắp cơ thể?
- Vậy nói cách khác cơ thể chúng ta sẽ chết nếu bộ phận nào ngừng làm việc?

- Theo các em tim có vai trò như thế nào với cơ quan tuần hoàn nói riêng và đối với cơ thể con người nói chung?

- Vậy để hiểu rõ hơn về cơ quan tuần hoàn, ngày hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu kĩ hơn về hoạt động của tim nhé.
b. Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động của tim.
* Mục tiêu: So sánh mức độ làm việc của tim khi chơi đùa quá sức hoặc lúc làm việc nặng nhọc với lúc cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu các nhóm thảo luận nhóm 4, trong thời gian 5 phút viết ra giấy những hiểu biết của nhóm mình về hoạt động của tim.( GV gợi ý cho các nhóm HS hãy so sánh nhịp tim đập khi các em vừa học song một tiết thể dục hoặc vừa ra chơi với một tiết học bình thường, so sánh nhịp tim của trẻ em với người lớn….)
- GV nhận xét tổng hợp ý kiến của các nhóm
( GV Kết luận : Tim của chúng ta luôn luôn hoạt động. Khi ta vận động mạnh hoặc vui chơi, nhịp đập của tim nhanh hơn mức bình thường. Điều này rất có lợi cho hoạt động của tim mạch. Tuy nhiên, nếu lao động hoặc vui chơi quá sức, tim có thể sẽ bị mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải biết làm những việc để bảo vệ tim mạch của mình. Sau đây cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu để biết được rằng những việc nào lên làm, việc nào không lên làm để bảo vệ tim mạch của mình nhé.
c . Hoạt động 2: Nên và không nên làm gì để bảo vệ tim mạch?
* Mục tiêu:- Nêu các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan tuần hoàn.

- Tập thể dục đều đặn, vui chơi lao động vừa sức để bảo vệ cơ quan tuần hoàn.

 * Cách tiến hành :.
Bước 1: Thảo luận nhóm
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, làm việc với SGK theo 2 câu hỏi sau:

1. Các bạn trong tranh đang làm gì?

2. Theo em, các bạn làm như thế là nên hay không nên để bảo vệ tim mạch? Vì sao?

- GV nhận xét câu trả lới của HS và giảng giải lại cho HS hiểu và nhớ bài sâu hơn.
Bước 2: Hoạt động cá nhân.

- Yêu cầu HS tự liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi: Em đã làm gì để bảo vệ tim mạch?

-GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận: Để bảo vệ tim mạch chúng ta cần:

- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, học tập, làm việc, vui chơi vừa sức.

- Sống vui vẻ, tránh xúc động mạnh hay tức giận….

- Không mặc quần áo và đi giày dép quá chật.

- Ăn uống điều độ, đủ chất; không sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá….
- Để giúp các con luôn biết cách phòng cũng như bảo vệ trái tim của mình luôn khỏe mạnh sau đây cô và các con sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhé.

d. Hoạt đông 3: Trò chơi “ Nếu….Thì”

- GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp ra làm hai dãy, các dãy tự bầu nhóm trưởng của dãy mình. Trong thời gian 5 phút, khi GV hô bắt đầu chơi, GV chỉ vào dãy nào, nhóm trưởng của dãy ấy phải cử ra ngay 1 bạn đọc câu bắt đầu bằng “ Nếu ” theo chủ đề về tim mạch. Dãy nào đọc xong, dãy kia cũng phải trả lời ngay bằng một câu bắt đầu bằng “ Thì ” để đưa ra kết quả của “ Nếu” mà nhóm trước đã nêu.
+ Sau mỗi câu “ Nếu….Thì” mà HS nêu được, GV chép lên bảng. Sau các lượt chơi, GV cùng cả lớp nhận xét xem câu nào đã nói đúng.

+ Khi chơi, các dãy có quyền thay đổi nhau để sao cho mỗi dãy được nói vế câu có “ Nếu” và có “ Thì” tương đương nhau. Nhóm nào thắng cuộc sẽ giành được một chàng pháo tay thật to.
- GV tổ chức cho HS chơi

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương nyhoms nhanh nhẹn, đưa ra vế câu đúng, thông minh.

3/ Củng cố, dặn dò: ( 3 phút)
- Về nhà học  bài, luôn thực hiện vệ sinh tuần hoàn để luôn luôn có một cuộc sống khỏe mạnh, chuẩn bị bài sau
	-2 HS lên bảng, nhìn vào sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ chỉ đường đi của máu theo chiều mũi tên. Vừa chỉ vừa nói:
+ Vòng tuần hoàn lớn : đưa máu chúa nhiều khí ô – xi và chất dinh ưỡng từ tim đi nuôi các cơ quan của cơ thể, đồng thời nhận khí các- bô – níc và chất thải của các cơ quan rồi trở về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: đưa máu từ tim đến phổi lấy khí ô- xi và thải khia các- bô- níc rồi trở về tim.
- Lớp theo dõi nhận xét câu trả lời của hai bạn.
- Đó là tim
- Cơ thể sẽ chết nếu tim ngừng đập.
- Tim có vai trò rất là quan trọng đối với hoạt động tuần hoàn cũng như đối với cơ thể con người.
- HS chú ý lắng nghe.

-HS tiến hành thảo luận nhóm và đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
VD: Sau một tiết thể dục nhịp đập của tim mạnh hơn nhịp đập của tim sau một tiết tập đọc…..
VD: Nhịp tim đập của một người nông dân đập mạnh hơn nhịp tim đập của một người giáo viên…..
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung
- HS chú ý lắng nghe.
- HS tiến hành thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm thảo luận nhanh nhất sẽ trình bày trước lớp.
+ Hình 2: Các bạn đang chơi ném bóng. Đây là hoạt động nhẹ nhàng, không phải chạy nhảy nhiều, rất tốt cho tim mạch.
+ Hình 3: Các bạn đang chăm sóc cây . Đây là việc nhẹ nhàng, phù hợp với các bạn nhỏ, rất tốt cho tim mạch.

+ Hình 4: Bạn nhỏ đang vác một cây gỗ nặng . Việc làm này quá sức với bạn, bạn sẽ chóng mặt, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tim mạch.

+ Hình 5: Hai bạn ăn uống đầy đủ các chất, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, bởi vậy sẽ rất tốt cho tim mạch.

+ Hình 6: Đây là bao thuốc lá và chai rượu. Đây là những thứ kích thích mạnh đến tim mạch, không tốt cho tim cũng như cho chính sức khỏe của chúng ta.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-HS suy nghĩ và từ 5-6 HS mỗi dãy trả lời.
+ Em ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

+ Em không hút thuốc.

+ Em tập thể dục hằng ngày….

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
- HS chú ý lắng nghe và 2-3 HS đọc lại kết luận SGK trang 19.
· HS chú ý lắng nghe.

- HS tham gia chơi trò chơi.

VD: Dãy 1: Nếu ăn uống vô tổ chức.

       Dãy 2:  Thì bạn sẽ dễ mắc bệnh tim mạch.

VD: Dãy 2: Nếu ăn uống đủ chất.

        Dãy 1: Thì sẽ rất tốt cho tim mạch, chúng ta sẽ luôn có một trái tim khỏe mạnh……….

- HS chú ý lắng nghe.


.........................................

TẬP LÀM VĂN
NGHE KỂ :DẠI GÌ MÀ ĐỔI. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

I/ MỤC TIÊU: 
1. Rèn kĩ năng nói : Nghe kể lại được câu chuyện Dại gì mà đổi (BT1), nhớ nội dung câu câu chuyện, kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên.
 2. Rèn kỹ năng viết ( điền vào giấy tờ in sẵn ). Điền đúng nội dung vào mẫu điện báo ( giảm tải )
*QTE: Các em biết được mình có quyền được vui chơi.

*KNS:

 -Kĩ năng giao tiếp

 -Các em biết tìm kiếm và xử lí thông tin của bản thân.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV chuẩn bị câu chuyện: Dại gì mà đổi 
                                                  - HS : SGK, VBT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

- Gọi 2 HS lên bảng: 1 HS kể về gia đình của mình cho một người bạn mới quen, 1 HS đọc đơn xin phép nghỉ học.
- GV nhận xét và ghi điểm.

2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Qua tiết tập làm văn ngày hôm nay các con sẽ được nghe kể câu chuyện” Dại gì mà đổi” qua đó sẽ nhớ và kể lại câu chuyện. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập1:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và các câu hỏi gợi ý
- GV đưa tranh minh họa  SGK trang 36.
- GV kể chuyện lần 1( giọng vui, chậm rãi):                 Dại gì nà đổi
     Có một cậu bé bốn tuổi rất nghịch ngợm. Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đổi cậu để lấy một đứa trẻ ngoan về nuôi. Cậu bé nói:

     - Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!

     Mẹ ngạc nhiên hỏi:

     - Vì sao thế?

     Cậu bé trả lời:

     - Vì chẳng ai một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm đâu mẹ ạ.

- GV hỏi HS theo các gợi ý:

a) Vì sao mẹ dọa đổi cậu bé?

b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

c) Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

- GV kể chuyện lần 2
- GV chú ý lắng nghe theo dõi HS kể

- GV hỏi: Theo con truyện này buồn cười ở điểm nào?

· GV bình chọn những bạn kể chuyện đúng, kể hay nhất, hiểu chuyện nhất.
Bài tập 2:( Giảm tải):

3/ Củng cố, dặn dò:( 5 phút)
-Về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS kể về gia đình mình với 1 người bạn mới quen: 

VD: Nhà tớ chỉ có bốn người: bố mẹ tớ, tớ và cu Thắng 5 tuổi. Bố mẹ tớ hiền lắm. Bố tớ làm ruộng. Bố chẳng lúc nào ngơi tay. Mẹ tớ cũng làm ruộng. Những lúc nhàn rỗi, mẹ khâu vá quần áo. Gia đình tớ lúc nào cũng vui vẻ.
- 2 HS đọc đơn xin phép nghỉ học theo mẫu ở SGK trang 28.
- HS nhận xét câu trả lời của hai bạn
- HS chú ý lắng nghe

-1 HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi gợi ý.
-  Cả lớp  quan sát tranh minh họa trong SGK và  đọc thầm các câu hỏi gợi ý.
- HS chú ý lắng nghe.
- Vì cậu rất nghịch.

- Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!
- Vì cậu cho là không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm.

- HS chú ý lắng nghe và HS nhìn bảng đã chép các gợi ý , tập kể lại nội dung câu chuyện.

- Lần 1 : 1-2 HS khá giỏi kể lại câu chuyện.
-  Lần 2:5,6 HS thi kể

- Lớp chú ý lắng nghe
- Truyện buồn cười vì cậu bé nghịch ngợm mới 4 tuổi cũng biết rằng không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm.

- Lớp chọn bạn kể đúng, kể hay nhất.

- HS chú ý lắng nghe

.




………………………………………..

Kí duyệt của lãnh đạo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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